[bookmark: _GoBack]DANH SÁCH
Xếp xe bổ sung cho sinh viên Đại học KTQD - Khóa 10

	TT
	Họ và tên
	NgaySinh
	Mã sinh viên
	Tên lớp
	Tên ngành
	Tên khoa
	Khóa
	Ghi chú

	1
	Đinh Hà 
	Anh
	02/04/2002
	11204263
	Bảo hiểm
	Bảo hiểm
	Bảo hiểm
	K62
	Xe 01

	2
	Nguyễn Anh 
	Tú
	26/08/2002
	11208275
	Bảo hiểm 62C
	Bảo hiểm
	Bảo hiểm
	K62
	Xe 20

	3
	Lê Đức 
	Đạt
	24/11/2002
	11200738
	Đầu tư tài chính (BFI) 62
	Đầu tư tài chính (BFI) 
	Viện Ngân hàng - Tài chính
	K62
	Xe 23

	4
	Trần Trung 
	Hiếu
	05/01/2002
	11201514
	Khoa học dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh (DSEB) 62
	Khoa học dữ liệu trong kinh tế & kinh doanh (DSEB)
	Khoa Toán kinh tế
	K62
	Xe 24

	5
	Tống Lê Khánh 
	Nhi
	05/27/2002
	11206452
	Khoa học dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh (DSEB) 62
	Khoa học dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh
	Khoa Toán kinh tế
	K62
	Xe 06

	6
	Nguyễn Công 
	Hoàng
	30/04/2002
	11201592
	Khoa học máy tính 62
	Khoa học máy tính
	Viện Công nghệ thông tin và Kinh tế số
	K62
	Xe 25

	7
	Lù Chín 
	Trình
	26/02/2002
	11208209
	Khoa học máy tính 62
	Khoa học máy tính 
	Viện Công nghệ thông tin và Kinh tế số
	K62
	Xe 26

	8
	Trần Minh 
	Đức
	07/11/2002
	11204852
	Khoa học quản lý 62B
	Khoa học quản lý
	Khoa học quản lý
	K62
	Xe 27

	9
	Đỗ Lan 
	Xuân
	04/04/2002
	11208533
	Khoa học quản lý 62B
	Khoa học quản lý
	Khoa học quản lý
	K62
	Xe 07

	10
	Nguyễn Xuân 
	Mai
	12/07/2002
	11202475
	Kinh tế học tài chính (FE) 62
	Kinh tế học tài chính (FE)
	Khoa Kinh tế học
	K62
	Xe 09

	11
	Trần Thị Thu 
	Trang
	26/01/2002
	11208166
	Kinh tế học tài chính (FE) 62
	Kinh tế học tài chính (FE)
	Khoa Kinh tế học
	K62
	Xe 10

	12
	Đỗ Nguyên 
	Linh
	06/12/2002
	11202108
	Kinh tế và quản lý đô thị 62
	Kinh tế và quản lý đô thị
	Khoa MT-ĐT
	K62
	Xe 27

	13
	Vũ Hoàng 
	Chính
	30/04/2001
	11207619
	Kinh tế và quản lý đô thị 62
	Kinh tế và quản lý đô thị
	Kinh tế và quản lý đô thị
	K62
	Xe 28

	14
	Nguyễn Thị Nhật 
	Linh
	24/11/2002
	11202226
	Ngân hàng 62B
	Ngân hàng
	Viện Ngân hàng - Tài chính
	K62
	Xe 11

	15
	Ngô Đăng 
	Hiếu
	05/11/2002
	11201479
	Ngôn ngữ Anh 62C
	Ngôn ngữ Anh 
	Khoa Ngoại ngữ kinh tế
	K62
	Xe 29

	16
	Lê Ngọc 
	Hùng
	13/08/2002
	11201661
	Quản lý tài nguyên và môi trường 62
	Quản lý tài nguyên và môi trường
	Khoa MT-ĐT
	K62
	Xe 30

	17
	Nguyễn Hoàng Tuấn 
	Linh
	03/09/2002
	11205802
	Quản lý tài nguyên và môi trường 62
	Quản lý tài nguyên và môi trường
	Khoa MT-ĐT
	K62
	Xe 31

	18
	Nguyễn Đình 
	Quý
	17/11/2002
	11206723
	Quản lý tài nguyên và môi trường 62
	Quản lý tài nguyên và môi trường
	Khoa MT-ĐT
	K62
	Xe 21

	19
	Hoàng Thái 
	Sơn
	30/09/2002
	11203442
	Quản lý tài nguyên và môi trường 62
	Quản lý tài nguyên và môi trường
	Khoa MT-ĐT
	K62
	Xe 22



